
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 77a Ngõ 298 Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

16/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM&DV NHẬT NAM DECOR

0108946032

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Sản xuất các đồ phụ kiện trang phục khác: Tất tay, thắt lưng, 
caravat, lưới tóc, khăn choàng;

1410

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, khung, 
mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn tường 
hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh 
bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt.

2220

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ 
phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...);
- Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết 
bị nâng và cầm tay...);
- Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và 
các bộ phận tháo rời...
- Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, 
cổng;
- Vách ngăn phòng bằng kim loại.

2511

5. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân 
vào đâu
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt...

2599

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM&DV NHẬT NAM DECOR
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DECOR NHAT NAM TM&DV COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: DECOR NHAT NAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

9. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung

4329

10. Hoàn thiện công trình xây dựng
Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác,
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự,
- Lắp đặt thiết bị nội thất,
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được...

4330

11. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối;
- Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo 
và sử dụng các thiết bị liên quan;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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500.000.000 VNĐ

15. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( Trừ đấu giá)

4791

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
( Trừ đấu giá)

4799

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Hoạt động trang trí nội thất

7410(Chính)

19. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Lắp đặt, sửa chữa, làm lại và điều chỉnh thiết bị cơ khí hoặc 
điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn.

8020

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh

8299

21. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

22. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

23. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: C6972904

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Long Cầu, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 77a Ngõ 298 Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

QUÁCH ĐẮC NAM Nam
20/03/1991 Kinh Việt Nam

19/03/2019 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C6972904
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Long Cầu, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 77a Ngõ 298 Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH ĐẮC NAM Nam

20/03/1991 Kinh Việt Nam

19/03/2019 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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